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BÀI 24. HOÁN VỊ- CHỈNH HỢP – TỔ HỢP

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM

Trong các bài toán đếm, các khái niệm cơ bản nhất là hoán vị, tổ hợp và chỉnh hợp.

Hoán vị. Một hoán vị của một tập hợp 
[image: image1.wmf]n

 phần tử là một cách sắp xếp có thứ tự 
[image: image2.wmf]n

 phần tử đó 
[image: image3.wmf](,1)
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. Số các hoán vị của 
[image: image4.wmf]n

, kí hiệu là 
[image: image5.wmf]n
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, được tinh bằng công thức:
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Ta quy ước 
[image: image7.wmf]0!1
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Chỉnh hợp. Một chỉnh hợp chập 
[image: image8.wmf]k

 của 
[image: image9.wmf]n

 là một cách sắp xếp có thứ tự 
[image: image10.wmf]k

 phần tử từ một tập hợp 
[image: image11.wmf]n

 phần tử, với 
[image: image12.wmf],,1
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. Số các chỉnh hợp chập 
[image: image13.wmf]k

 của 
[image: image14.wmf]n

, kỉ hiệu là 
[image: image15.wmf]k
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 được tính bằng công thức:
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Tổ hợp. Một tồ hợp chập 
[image: image18.wmf]k

 của 
[image: image19.wmf]n

 là một cách chọn 
[image: image20.wmf]k

 phần tử từ một tập hợp 
[image: image21.wmf]n

 phần tử, với 
[image: image22.wmf],,0

Î££

¥

knkn

. Số các tổ hợp chập 
[image: image23.wmf]k

 của 
[image: image24.wmf]n

, kí hiệu là 
[image: image25.wmf]k
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, được tính bằng công thức: 
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Để tránh nhầm lẫn các khái niệm tổ hợp và chỉnh hợp, cần lưu ý rằng chỉnh hợp liên quan đến việc chọn có xếp thứ tự còn tổ hợp là chọn không xếp thứ tự.

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP
Dạng 1. Hoán vị
1. Phương pháp

Cho tập hợp A gồm n phần tử 
[image: image27.wmf](
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Mỗi kết quả của sự sắp xếp thứ tự n phần tử của tập hợp A được gọi là một hoán vị của n phần tử đó.

Kí hiệu 
[image: image28.wmf]n
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 là số hoán vị của n phần tử. Ta có công thức sau: 
[image: image29.wmf]!
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image30.wmf]
2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng

Ví dụ 1: Có bao nhiêu số có năm chữ số khác nhau lập nên từ năm chữ số 1, 2, 3, 4, 5 
Lời giải

Ví dụ 2:  Người ta xếp 5 quyển sách Toán, 4 quyển sách Hóa và 3 quyển sách Lý lên một giá sách theo từng môn. Hỏi có nao nhiêu cách sắp xếp?
Lời giải

Ví dụ 3:  Một nhóm học sinh gồm 5 nam và 5 nữ xếp thành một hàng ngang. Số cách xếp để cho học sinh nam và nữ xen kẽ nhau. 
Lời giải

Ví dụ 4: Có bao nhiêu cách dán 5 con tem khác nhau vào 5 phong bì khác nhau và mỗi phong bì một tem?

Lời giải

Ví dụ 5:  Có bao nhiêu cách xếp 5 nam và 3 nữ ngồi trên một băng ghế dài sao cho nam ngồi kề nhau và nữ ngồi kề nhau?

Lời giải

3. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Có bao nhiêu khả năng có thể xảy ra đối với thứ tự giữa các đội trong một giải bóng có 5 đội bóng? (giả sử rằng không có hai đội nào có điểm trùng nhau)
A. 
[image: image31.wmf]120.


B. 
[image: image32.wmf]100.


C. 
[image: image33.wmf]80.


D. 
[image: image34.wmf]60.


Lời giải

Câu 2: Có bao nhiêu cách xếp khác nhau cho 5 người ngồi vào một bàn dài?
A. 
[image: image35.wmf]120


B. 
[image: image36.wmf]5


C. 
[image: image37.wmf]20


D. 
[image: image38.wmf]25


Lời giải

Câu 3: Số cách sắp xếp 6 nam sinh và 4 nữ sinh vào một dãy ghế hàng ngang có 10 chỗ ngồi là:
A. 
[image: image39.wmf]6!4!.


B. 
[image: image40.wmf]10!.


C. 
[image: image41.wmf]6!4!.
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D. 
[image: image42.wmf]6!4!.
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Lời giải

Câu 4: Sắp xếp năm bạn học sinh An, Bình, Chi, Dũng, Lệ vào một chiếc ghế dài có 5 chỗ ngồi. Số cách sắp xếp sao cho bạn Chi luôn ngồi chính giữa là
A. 
[image: image43.wmf]24.


B. 
[image: image44.wmf]120.


C. 
[image: image45.wmf]60.


D. 
[image: image46.wmf]16.


Lời giải

Câu 5: Sắp xếp năm bạn học sinh An, Bình, Chi, Dũng, Lệ vào một chiếc ghế dài có 5 chỗ ngồi. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho bạn An và bạn Dũng luôn ngồi ở hai đầu ghế?
A. 
[image: image47.wmf]120.


B. 
[image: image48.wmf]16


C. 
[image: image49.wmf]12.


D. 
[image: image50.wmf]24.


Lời giải

Câu 6: Sắp xếp năm bạn học sinh An, Bình, Chi, Dũng, Lệ vào một chiếc ghế dài có 5 chỗ ngồi. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho bạn An và bạn Dũng không ngồi cạnh nhau?
A. 24.
B. 48.
C. 72.
D. 12.

Lời giải

Câu 7: Có 3 viên bi đen khác nhau, 4 viên bi đỏ khác nhau, 5 viên bi xanh khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp các viên bi trên thành một dãy sao cho các viên bi cùng màu ở cạnh nhau?
A. 
[image: image51.wmf]345600.


B. 
[image: image52.wmf]725760.


C. 
[image: image53.wmf]103680.


D. 
[image: image54.wmf]518400.


Lời giải

Câu 8: Cô dâu và chú rể mời 
[image: image55.wmf]6

 người ra chụp ảnh kỉ niệm, người thợ chụp hình có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho cô dâu, chú rể đứng cạnh nhau.
A. 
[image: image56.wmf]8!7!.
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B. 
[image: image57.wmf]2.7!.


C. 
[image: image58.wmf]6.7!.


D. 
[image: image59.wmf]2!6!.
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Lời giải

Câu 9: Trên giá sách muốn xếp 
[image: image60.wmf]20

 cuốn sách khác nhau. Có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho tập 
[image: image61.wmf]1

 và tập 
[image: image62.wmf]2

 không đặt cạnh nhau.
A. 
[image: image63.wmf]20!18!.
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B. 
[image: image64.wmf]20!19!.
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C. 
[image: image65.wmf]20!18!.2!.
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D. 
[image: image66.wmf]19!.18.


Lời giải

Câu 10: Có bao nhiêu cách sắp xếp 4 người vào 4 ghế ngồi được bố trí quanh một bàn tròn?
A. 
[image: image67.wmf]12.


B. 
[image: image68.wmf]24.


C. 
[image: image69.wmf]4.

 
[image: image70.wmf]
D. 
[image: image71.wmf]6.


Lời giải

Câu 11: Có 4 nữ sinh tên là Huệ, Hồng, Lan, Hương và 4 nam sinh tên là An, Bình, Hùng, Dũng cùng ngồi quanh một bàn tròn có 8 chỗ ngồi. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp biết nam và nữ ngồi xen kẽ nhau?
A. 
[image: image72.wmf]576.


B. 
[image: image73.wmf]144.


C. 
[image: image74.wmf]2880.


D. 
[image: image75.wmf]1152.


Lời giải

Câu 12: Từ các số tự nhiên 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau:
A. 
[image: image76.wmf]4

4.


B. 24.
C. 1.
D. 42.

Lời giải

Dạng 2. Chỉnh hợp
1. Phương pháp

Cho tập hợp A gồm n phần tử 
[image: image77.wmf](
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 Mỗi cách sắp xếp k phần tử của A theo một thứ tự nào đó được gọi là một chỉnh hợp chập k của n phần tử của tập A.

Số chỉnh hợp chập k của n phần tử: 
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2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng

Ví dụ 1:  Từ 10 bông hoa có chủng loại khác nhau và 4 cái lọ khác nhau, có bao nhiêu cách cắm 4 bông hoa vào 4 lọ và mỗi lọ 1 bông hoa?



Lời giải

Ví dụ 2:  Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể thành lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm bốn chữ số khác nhau và trong đó phải có chữ số 1?

Lời giải

Ví dụ 3:  Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập thành bao nhiêu số tự nhiên gồm ba chữ số khác nhau đôi một?

Lời giải

Ví dụ 4:  Từ 10 điểm phân biệt và không có ba điểm nào thẳng hàng, có thể lập được bao nhiêu vectơ?

Lời giải

Ví dụ 5:  Một lớp có 30 học sinh gồm 20 nam và 10 nữ. Có bao nhiêu cách chọn 2 học sinh nam thi toán, lý và 2 học sinh nữ thi hóa, sinh? (Mỗi học sinh thi một môn).

Lời giải

Ví dụ 6:  Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể thành lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm ba chữ số khác nhau trong đó phải có chữ số lẻ?

Lời giải

Ví dụ 7:  Có bao nhiêu số có hai chữ số, mà các chữ số đều là số lẻ và khác nhau?

Lời giải

Ví dụ 8:  Có thể có tối đa là bao nhiêu số điện thoại gồm 7 chữ số và các chữ số đều khác nhau?

Lời giải

Ví dụ 9:  Có 10 môn học và một ngày học 5 tiết (5 tiết học với 5 môn khác nhau). Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp các môn học trong ngày đó?

Lời giải

Ví dụ 10:  Cho tập 
[image: image79.wmf]{
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A1,2,3,...,9.

 Có thể lập được bao nhiêu số có 5 chữ số, các chữ số đôi một khác nhau và các chữ số 2; 4; 5 đồng thời có mặt?

A. 1800.
B. 3600.
C. 10800.
D. 4320.
Lời giải

3. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Có bao nhiêu cách xếp khác nhau cho 6 người ngồi vào 4 chỗ trên một bàn dài?
A. 
[image: image80.wmf]15.


B. 
[image: image81.wmf]720.


C. 
[image: image82.wmf]30.


D. 
[image: image83.wmf]360.


Lời giải

Câu 2: Giả sử có bảy bông hoa khác nhau và ba lọ hoa khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách cắm ba bông hoa vào ba lọ đã cho (mội lọ cắm một bông)?
A. 
[image: image84.wmf]35.


B. 
[image: image85.wmf]30240.


C. 
[image: image86.wmf]210.


D. 
[image: image87.wmf]21.


Lời giải

Câu 3: Có bao nhiêu cách cắm 3 bông hoa vào 5 lọ khác nhau (mội lọ cắm không quá một một bông)?
A. 
[image: image88.wmf]60.


B. 
[image: image89.wmf]10.


C. 
[image: image90.wmf]15.


D. 
[image: image91.wmf]720.


Lời giải

Câu 4: Có bao nhiêu cách mắc nối tiếp 4 bóng đèn được chọn từ 6 bóng đèn khác nhau?
A. 
[image: image92.wmf]15.


B. 
[image: image93.wmf]360.


C. 
[image: image94.wmf]24.


D. 
[image: image95.wmf]17280.


Lời giải

Câu 5: Trong mặt phẳng cho một tập hợp gồm 6 điểm phân biệt. Có bao nhiêu vectơ khác vectơ 
[image: image96.wmf]0
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 có điểm đầu và điểm cuối thuộc tập hợp điểm này?
A. 
[image: image97.wmf]15.


B. 
[image: image98.wmf]12.


C. 
[image: image99.wmf]1440.


D. 
[image: image100.wmf]30.


Lời giải

Câu 6: Trong trận chung kết bóng đá phải phân định thắng thua bằng đá luân lưu 11 mét. Huấn luyện viên mỗi đội cần trình với trọng tài một danh sách sắp thứ tự 5 cầu thủ trong số 11 cầu thủ để đá luân lưu 5 quả 11 mét. Hãy tính xem huấn luyện viên của mỗi đội có bao nhiêu cách lập danh sách gồm 5 cầu thủ.
A. 
[image: image101.wmf]462.


B. 
[image: image102.wmf]55.


C. 
[image: image103.wmf]55440.


D. 
[image: image104.wmf]11!.5!


Lời giải

Câu 7: Giả sử có 8 vận động viên tham gia chạy thi. Nếu không kể trường hợp có hai vận động viên về đích cùng lúc thì có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra đối với các vị trí nhất, nhì, ba?
A. 
[image: image105.wmf]336.


B. 
[image: image106.wmf]56.


C. 
[image: image107.wmf]24.


D. 
[image: image108.wmf]120.


Lời giải

Câu 8: Trong một ban chấp hành đoàn gồm 7 người, cần chọn ra 3 người vào ban thường vụ. Nếu cần chọn ban thường vụ gồm ba chức vụ Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên thường vụ thì có bao nhiêu cách chọn?
A. 
[image: image109.wmf]210.


B. 
[image: image110.wmf]200.


C. 
[image: image111.wmf]180.


D. 
[image: image112.wmf]150.


Lời giải

Câu 9: Một cuộc thi có 15 người tham dự, giả thiết rằng không có hai người nào có điểm bằng nhau. Nếu kết quả của cuộc thi là việc chọn ra các giải nhất, nhì, ba thì có bao nhiêu kết quả có thể?
A. 
[image: image113.wmf]2730.


B. 
[image: image114.wmf]2703.


C. 
[image: image115.wmf]2073.


D. 
[image: image116.wmf]2370.


Lời giải

Câu 10: Trong một dạ hội cuối năm ở một cơ quan, ban tổ chức phát ra 100 vé xổ số đánh số từ 1 đến 100 cho 100 người. Xổ số có 4 giải: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 1 giải tư. Kết quả là việc công bố ai trúng giải nhất, giải nhì, giải ba, giải tư. Hỏi có bao nhiêu kết quả có thể?
A. 
[image: image117.wmf]94109040.


B. 
[image: image118.wmf]94109400.


C. 
[image: image119.wmf]94104900.


D. 
[image: image120.wmf]94410900.


Lời giải

Câu 11: Trong một dạ hội cuối năm ở một cơ quan, ban tổ chức phát ra 100 vé xổ số đánh số từ 1 đến 100 cho 100 người. Xổ số có 4 giải: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 1 giải tư. Kết quả là việc công bố ai trúng giải nhất, giải nhì, giải ba, giải tư. Hỏi có bao nhiêu kết quả có thể nếu biết rằng người giữ vé số 47 được giải nhất?
A. 
[image: image121.wmf]944109.


B. 
[image: image122.wmf]941409.


C. 
[image: image123.wmf]941094.


D. 
[image: image124.wmf]941049.


Lời giải

Câu 12: Trong một dạ hội cuối năm ở một cơ quan, ban tổ chức phát ra 100 vé xổ số đánh số từ 1 đến 100 cho 100 người. Xổ số có 4 giải: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 1 giải tư. Kết quả là việc công bố ai trúng giải nhất, giải nhì, giải ba, giải tư. Hỏi có bao nhiêu kết quả có thể nếu biết rằng người giữ vé số 47 trúng một trong bốn giải?
A. 
[image: image125.wmf]3766437.


B. 
[image: image126.wmf]3764637.


C. 
[image: image127.wmf]3764367.


D. 
[image: image128.wmf]3764376.


Lời giải

Câu 13: Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 
[image: image129.wmf]5

 chữ số khác nhau được lập từ các số 
[image: image130.wmf]1, 2, , 9?

¼


A. 
[image: image131.wmf]15120.


B. 
[image: image132.wmf]5

9.


C. 
[image: image133.wmf]9

5.


D. 
[image: image134.wmf]126.


Lời giải

Câu 14: Cho tập 
[image: image135.wmf]{

}

0,1, 2, , 9.
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 Số các số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau lấy ra từ tập 
[image: image136.wmf]A

 là?
A. 
[image: image137.wmf]30420.


B. 
[image: image138.wmf]27162.


C. 
[image: image139.wmf]27216.


D. 
[image: image140.wmf]30240.


Lời giải

Câu 15: Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 7 chữ số khác nhau đôi một, trong đó chữ số 2 đứng liền giữa hai chữ số 1 và 3?
A. 
[image: image141.wmf]249.


B. 
[image: image142.wmf]7440.


C. 
[image: image143.wmf]3204.


D. 
[image: image144.wmf]2942.


Lời giải

Dạng 3. Tổ hợp
1. Phương pháp

Cho tập A gồm n phần tử 
[image: image145.wmf](
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 Mỗi tập con gồm k phần tử của A được gọi là một tổ hợp chập k của n phần tử.

Số các tổ hợp chập k của n phần tử: 
[image: image146.wmf]=
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2. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng

Ví dụ 1: Cho tập 
[image: image147.wmf]M

 có 10 phần tử. Có bao nhiêu tập con có 2 phần tử từ tập 
[image: image148.wmf]M


Lời giải

Ví dụ 2:  Có bao nhiêu cách phân công hai bạn từ một tổ có 10 bạn để làm trực nhật?

Lời giải

Ví dụ 3:  Tìm số đường chéo của một đa giác lồi 15 cạnh 

Lời giải

Ví dụ 4:  Có bao nhiêu cách phân công 8 bạn học sinh thành hai nhóm: một nhóm có 5 bạn, nhóm kia có 3 bạn?

Lời giải

Ví dụ 5:  Lớp 11 của một trường THPT có 45 học sinh. Cần chọn 4 bạn vào Đội Cờ đỏ và 3 bạn vào Ban Chấp hành Đoàn. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?
Lời giải

Ví dụ 6:  Từ 10 điểm phân biệt trong mặt phẳng và không có ba điểm nào thẳng hàng, có thể vẽ được bao nhiêu tam giác?

Lời giải

Ví dụ 7:  Số đường chéo của một đa giác có 10 cạnh là bao nhiêu?

Lời giải

Ví dụ 8:  Một người nông dân có 10 cây giống khác nhau gồm 6 cây xoài và 4 cây mít. Người ấy muốn chọn 4 cây để trồng sao cho phải có đủ 2 loại xoài và mít. Hỏi người ấy có mấy cách để chọn?

Lời giải

Ví dụ 9:  Từ 3 bông hồng vàng, 4 bông hồng trắng và 5 bông hồng đỏ (các bông xem như đôi một khác nhau), có bao nhiêu cách chọn một bó hoa gồm 5 bông trong đó có đúng 1 bông hồng đỏ?

A. 175.

B. 4200.


C. 1650.

D. 787.

Lời giải

Ví dụ 10:  Một lớp có 20 học sinh trong đó có 15 nam và 5 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách lập một đội gồm 4 học sinh trong đó có ít nhất một nữ?

Lời giải

Ví dụ 11:  Có 20 quyển sách khác nhau gồm 15 quyển sách toán và 5 quyển sách lý. Có bao nhiêu cách chọn 5 quyển sách toán và 2 quyển sách lý để xếp có thứ tự lên 1 kệ sách dài?

Lời giải


Ví dụ 12:  Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 có thể thành lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau trong đó có 3 chữ số lẻ và 2 chữ số chẵn?

Lời giải

Ví dụ 13:  Một học sinh có 10 cây viết khác nhau. Học sinh đó có bao nhiêu cách chọn 3 trong 10 cây viết đó để đi học?

Lời giải

Ví dụ 14: Một lớp có 30 học sinh. Giáo viên chủ nhiệm có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh làm ban cán sự lớp?

Lời giải

Ví dụ 15: Một hộp đựng 10 quả cầu khác nhau gồm 5 quả cầu trắng và 5 quả cầu đen. Có bao nhiêu cách chọn 2 quả cầu trắng và 2 quả cầu đen từ hộp đó?

Lời giải

Ví dụ 16: Một lớp có 30 học sinh gồm 20 nam và 10 nữ. Có bao nhiêu cách chọn 6 học sinh nam thi bóng chuyền và 2 học sinh nữ thi cầu lông?

Lời giải

Ví dụ 17: Một lớp có 30 học sinh gồm 20 nam và 10 nữ. Có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh nam thi toán và 2 học sinh nữ thi lý, hóa? (Mỗi học sinh thi một môn).

Lời giải

Ví dụ 18: Một lớp có 30 học sinh. Có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh tham gia văn nghệ và 2 học sinh tham gia phong trào thể thao của nhà trường?

Lời giải

3. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Một lớp học có 
[image: image149.wmf]40

 học sinh gồm 
[image: image150.wmf]25

 nam và 
[image: image151.wmf]15

 nữ. Chọn 
[image: image152.wmf]3

 học sinh để tham gia vệ sinh công cộng toàn trường, hỏi có bao nhiêu cách chọn như trên?
A. 
[image: image153.wmf]9880.


B. 
[image: image154.wmf]59280.


C. 
[image: image155.wmf]2300.


D. 
[image: image156.wmf]455.


Lời giải

Câu 2: Một tổ có 
[image: image157.wmf]10

 người gồm 
[image: image158.wmf]6

 nam và 
[image: image159.wmf]4

 nữ. Cần lập một đoàn đại biểu gồm 
[image: image160.wmf]5

 người, hỏi có bao nhiêu cách lập?
A. 
[image: image161.wmf]25.


B. 
[image: image162.wmf]252.


C. 
[image: image163.wmf]50.


D. 
[image: image164.wmf]455.


Lời giải

Câu 3: Trong một ban chấp hành đoàn gồm 
[image: image165.wmf]7

 người, cần chọn 
[image: image166.wmf]3

 người trong ban thường vụ. Nếu không có sự phân biệt về chức vụ của 
[image: image167.wmf]3

 người trong ban thường vụ thì có bao nhiêu các chọn?
A. 
[image: image168.wmf]25.


B. 
[image: image169.wmf]42.


C. 
[image: image170.wmf]50.


D. 
[image: image171.wmf]35.


Lời giải

Câu 4: Một cuộc thi có 
[image: image172.wmf]15

 người tham dự, giả thiết rằng không có hai người nào có điểm bằng nhau. Nếu kết quả cuộc thi và việc chọn ra 
[image: image173.wmf]4

 người có điểm cao nhất thì có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra?
A. 
[image: image174.wmf]1635.


B. 
[image: image175.wmf]1536.


C. 
[image: image176.wmf]1356.


D. 
[image: image177.wmf]1365.


Lời giải

Câu 5: Một hộp đựng 5 viên bi màu xanh, 7 viên bi màu vàng. Có bao nhiêu cách lấy ra 6 viên bi bất kỳ?
A. 
[image: image178.wmf]665280.


B. 
[image: image179.wmf]924.


C. 
[image: image180.wmf]7.


D. 
[image: image181.wmf]942.


Lời giải

Câu 6: Có bao nhiêu cách lấy hai con bài từ cỗ bài tú lơ khơ gồm 
[image: image182.wmf]52

 con?
A. 
[image: image183.wmf]104.


B. 
[image: image184.wmf]450.


C. 
[image: image185.wmf]1326.


D. 
[image: image186.wmf]2652.


Lời giải

Câu 7: Có 
[image: image187.wmf]15

 đội bóng đá thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. Hỏi cần phải tổ chức bao nhiêu trận đấu?
A. 
[image: image188.wmf]100.


B. 
[image: image189.wmf]105.


C. 
[image: image190.wmf]210.


D. 
[image: image191.wmf]200.


Lời giải

Câu 8: Có bao nhiêu cách cắm 3 bông hoa giống nhau vào 5 lọ khác nhau (mỗi lọ cắm không quá một bông)?
A. 
[image: image192.wmf]10.


B. 
[image: image193.wmf]30.


C. 
[image: image194.wmf]6.


D. 
[image: image195.wmf]60.


Lời giải

Câu 9: Trong mặt phẳng cho tập hợp 
[image: image196.wmf]P

 gồm 
[image: image197.wmf]2018

 điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu đoạn thẳng mà hai đầu mút thuộc 
[image: image198.wmf]?
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A. 
[image: image199.wmf]2018!
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B. 
[image: image200.wmf]2016!

.

2!


C. 
[image: image201.wmf]2018!
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D. 
[image: image202.wmf]2018!
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Lời giải

Câu 10: Cho 
[image: image203.wmf]10

 điểm, không có 
[image: image204.wmf]3

 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu đường thẳng khác nhau tạo bởi 
[image: image205.wmf]2

 trong 
[image: image206.wmf]10

 điểm nói trên?
A. 
[image: image207.wmf]90.


B. 
[image: image208.wmf]20.


C. 
[image: image209.wmf]45.


D. Một số khác.
Lời giải

Câu 11: Trong mặt phẳng, cho 
[image: image210.wmf]6

 điểm phân biệt sao cho không có ba điểm nào thẳng hàng. Hỏi có thể lập được bao nhiêu tam giác mà các đỉnh của nó thuộc tập điểm đã cho?
A. 
[image: image211.wmf]15.


B. 
[image: image212.wmf]20.


C. 
[image: image213.wmf]60.


D. Một số khác.
Lời giải

Câu 12: Cho 
[image: image214.wmf]10

 điểm phân biệt 
[image: image215.wmf]1210

,,...,

AAA

 trong đó có 
[image: image216.wmf]4

 điểm 
[image: image217.wmf]1234

,,,

AAAA

 thẳng hàng, ngoài ra không có 
[image: image218.wmf]3

 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu tam giác có 
[image: image219.wmf]3

 đỉnh được lấy trong 
[image: image220.wmf]10

 điểm trên?
A. 
[image: image221.wmf]96

 tam giác.
B. 
[image: image222.wmf]60

 tam giác.
C. 
[image: image223.wmf]116

 tam giác.
D. 
[image: image224.wmf]80

 tam giác.

Lời giải

Câu 13: Cho mặt phẳng chứa đa giác đều 
[image: image225.wmf](
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 có 
[image: image226.wmf]20

 cạnh. Xét tam giác có 
[image: image227.wmf]3

 đỉnh được lấy từ các đỉnh của 
[image: image228.wmf](

)

H

. Hỏi có bao nhiêu tam giác có đúng 
[image: image229.wmf]1

 cạnh là cạnh của 
[image: image230.wmf](
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H

.
A. 
[image: image231.wmf]1440.


B. 
[image: image232.wmf]320.


C. 
[image: image233.wmf]112.


D. 
[image: image234.wmf]816.


Lời giải

Câu 14: Cho hai đường thẳng song song 
[image: image235.wmf]1

d

 và 
[image: image236.wmf]2

.
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 Trên 
[image: image237.wmf]1

d

 lấy 17 điểm phân biệt, trên 
[image: image238.wmf]2

d

 lầy 20 điểm phân biệt. Tính số tam giác mà có các đỉnh được chọn từ 
[image: image239.wmf]37

 điểm này.
A. 
[image: image240.wmf]5690.


B. 
[image: image241.wmf]5960.


C. 
[image: image242.wmf]5950.


D. 
[image: image243.wmf]5590.


Lời giải

Câu 15: Số giao điểm tối đa của 
[image: image244.wmf]5

 đường tròn phân biệt là:
A. 
[image: image245.wmf]10.


B. 
[image: image246.wmf]20.


C. 
[image: image247.wmf]18.


D. 
[image: image248.wmf]22.


Lời giải

Câu 16: Số giao điểm tối đa của 
[image: image249.wmf]10

 đường thẳng phân biệt là:
A. 
[image: image250.wmf]50.


B. 
[image: image251.wmf]100.


C. 
[image: image252.wmf]120.


D. 
[image: image253.wmf]45.


Lời giải

Câu 17: Với đa giác lồi 
[image: image254.wmf]10

 cạnh thì số đường chéo là
A. 
[image: image255.wmf]90.


B. 
[image: image256.wmf]45.


C. 
[image: image257.wmf]35.


D. Một số khác.

Lời giải

Câu 18: Cho đa giác đều 
[image: image258.wmf]n

 đỉnh, 
[image: image259.wmf]n
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[image: image260.wmf]3.
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 Tìm 
[image: image261.wmf]n

 biết rằng đa giác đã cho có 
[image: image262.wmf]135

 đường chéo.
A. 
[image: image263.wmf]15.
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B. 
[image: image264.wmf]27.
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C. 
[image: image265.wmf]8.
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D. 
[image: image266.wmf]18.
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Lời giải

Câu 19: Trong mặt phẳng có bao nhiêu hình chữ nhật được tạo thành từ bốn đường thẳng phân biệt song song với nhau và năm đường thẳng phân biệt vuông góc với bốn đường thẳng song song đó.
A. 
[image: image267.wmf]60.


B. 
[image: image268.wmf]48.


C. 
[image: image269.wmf]20.


D. 
[image: image270.wmf]36.


Lời giải

Câu 20: Một lớp có 
[image: image271.wmf]15

 học sinh nam và 
[image: image272.wmf]20

 học sinh nữ. Có bao nhiêu cách chọn 
[image: image273.wmf]5

 bạn học sinh sao cho trong đó có đúng 
[image: image274.wmf]3

 học sinh nữ?
A. 
[image: image275.wmf]110790.


B. 
[image: image276.wmf]119700.


C. 
[image: image277.wmf]117900.


D. 
[image: image278.wmf]110970.


Lời giải

Câu 21: Có bao nhiêu số tự nhiên có 
[image: image279.wmf]4

 chữ số khác nhau và khác 
[image: image280.wmf]0

 mà trong mỗi số luôn luôn có mặt hai chữ số chẵn và hai chữ số lẻ?
A. 
[image: image281.wmf]11
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B. 
[image: image282.wmf]22
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C. 
[image: image283.wmf]22
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D. 
[image: image284.wmf]22
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Lời giải

Câu 22: Một túi đựng 
[image: image285.wmf]6

 bi trắng, 
[image: image286.wmf]5

 bi xanh. Lấy ra 
[image: image287.wmf]4

 viên bi từ túi đó. Hỏi có bao nhiêu cách lấy mà 
[image: image288.wmf]4

 viên bi lấy ra có đủ hai màu.
A. 
[image: image289.wmf]300.


B. 
[image: image290.wmf]310.


C. 
[image: image291.wmf]320.


D. 
[image: image292.wmf]330.


Lời giải

Câu 23: Một nhóm học sinh có 
[image: image293.wmf]6

 bạn nam và 
[image: image294.wmf]5

 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 
[image: image295.wmf]5

 học sinh trong đó có cả nam và nữ?
A. 
[image: image296.wmf]455.


B. 
[image: image297.wmf]7.


C. 
[image: image298.wmf]456.


D. 
[image: image299.wmf]462.


Lời giải

Câu 24: Để chào mừng kỉ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhà trường tổ chức cho học sinh cắm trại. Lớp 10A có 
[image: image300.wmf]19

 học sinh nam và 
[image: image301.wmf]16

 học sinh nữ. Giáo viên cần chọn 
[image: image302.wmf]5

 học sinh để trang trí trại. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 
[image: image303.wmf]5

 học sinh sao cho có ít nhất 
[image: image304.wmf]1

 học sinh nữ? Biết rằng học sinh nào trong lớp cũng có khă năng trang trí trại.
A. 
[image: image305.wmf]5
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B. 
[image: image306.wmf]55
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C. 
[image: image307.wmf]55
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D. 
[image: image308.wmf]5
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Lời giải

Câu 25: Một lớp học có 
[image: image309.wmf]40

 học sinh, trong đó có 
[image: image310.wmf]25

 nam và 
[image: image311.wmf]15

 nữ. Giáo viên cần chọn 
[image: image312.wmf]3

 học sinh tham gia vệ sinh công cộng toàn trường. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 
[image: image313.wmf]3

 học sinh trong đó có nhiều nhất 
[image: image314.wmf]1

 học sinh nam?
A. 
[image: image315.wmf]2625.


B. 
[image: image316.wmf]455.


C. 
[image: image317.wmf]2300.


D. 
[image: image318.wmf]3080.


Lời giải

Câu 26: Từ 
[image: image319.wmf]20

 người cần chọn ra một đoàn đại biểu gồm 
[image: image320.wmf]1

 trưởng đoàn, 
[image: image321.wmf]1

 phó đoàn, 
[image: image322.wmf]1

 thư kí và 
[image: image323.wmf]3

 ủy viên. Hỏi có bao nhiêu cách chọn đoàn đại biểu?

A. 
[image: image324.wmf]4651200.


B. 
[image: image325.wmf]4651300.


C. 
[image: image326.wmf]4651400.


D. 
[image: image327.wmf]4651500.


Lời giải

Câu 27: Một tổ gồm 
[image: image328.wmf]10

 học sinh. Cần chia tổ đó thành ba nhóm có 
[image: image329.wmf]5

 học sinh, 
[image: image330.wmf]3

 học sinh và 
[image: image331.wmf]2

 học sinh. Số các chia nhóm là:
A. 
[image: image332.wmf]2880.


B. 
[image: image333.wmf]2520.


C. 
[image: image334.wmf]2515.


D. 
[image: image335.wmf]2510.


Lời giải

Câu 28: Một nhóm đoàn viên thanh niên tình nguyện về sinh hoạt tại một xã nông thôn gồm có 
[image: image336.wmf]21

 đoàn viên nam và 
[image: image337.wmf]15

 đoàn viên nữ. Hỏi có bao nhiêu cách phân chia 
[image: image338.wmf]3

 nhóm về 
[image: image339.wmf]3

 ấp để hoạt động sao cho mỗi ấp có 7 đoàn viên nam và 5 đoàn viên nữ?
A. 
[image: image340.wmf]12
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B. 
[image: image341.wmf]12
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[image: image342.wmf]75
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D. 
[image: image343.wmf]7575
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Lời giải

Câu 29: Trong một giỏ hoa có 
[image: image344.wmf]5

 bông hồng vàng, 
[image: image345.wmf]3

 bông hồng trắng và 
[image: image346.wmf]4

 bông hồng đỏ (các bông hoa coi như đôi một khác nhau). Người ta muốn làm một bó hoa gồm 
[image: image347.wmf]7

 bông được lấy từ giỏ hoa đó. Hỏi có bao nhiêu cách chọn hoa biết bó hoa có đúng 
[image: image348.wmf]1

 bông hồng đỏ?
A. 
[image: image349.wmf]56.


B. 
[image: image350.wmf]112.


C. 
[image: image351.wmf]224.


D. 
[image: image352.wmf]448.


Lời giải

Câu 30: Một hộp có 
[image: image353.wmf]6

 viên bi xanh, 
[image: image354.wmf]5

 viên bi đỏ và 
[image: image355.wmf]4

 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên 
[image: image356.wmf]5

 viên bi sao cho có đủ cả ba màu. Số cách chọn là:
A. 
[image: image357.wmf]2163.


B. 
[image: image358.wmf]3843.


C. 
[image: image359.wmf]3003.


D. 
[image: image360.wmf]840.


Lời giải

Câu 31: Đội văn nghệ của nhà trường gồm 
[image: image361.wmf]4

 học sinh lớp 12A, 
[image: image362.wmf]3

 học sinh lớp 12B và 
[image: image363.wmf]2

 học sinh lớp 12C. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh từ đội văn nghệ để biểu diễn trong lễ bế giảng. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho lớp nào cũng có học sinh được chọn?
A. 
[image: image364.wmf]126.


B. 
[image: image365.wmf]102.


C. 
[image: image366.wmf]98.


D. 
[image: image367.wmf]100.


Lời giải

Câu 32: Có 
[image: image368.wmf]12

 học sinh giỏi gồm 
[image: image369.wmf]3

 học sinh khối 12, 
[image: image370.wmf]4

 học sinh khối 11 và 
[image: image371.wmf]5

 học sinh khối 10. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 
[image: image372.wmf]6

 học sinh trong số học sinh giỏi đó sao cho mỗi khối có ít nhất 
[image: image373.wmf]1

 học sinh?
A. 
[image: image374.wmf]85.


B. 
[image: image375.wmf]58.


C. 
[image: image376.wmf]508.


D. 
[image: image377.wmf]805.


Lời giải

Câu 33: Đội học sinh giỏi cấp trường môn Tiếng Anh của trường THPT X theo từng khối như sau: khối 10 có 
[image: image378.wmf]5

 học sinh, khối 11 có 
[image: image379.wmf]5

 học sinh và khối 12 có 
[image: image380.wmf]5

 học sinh. Nhà trường cần chọn một đội tuyển gồm 
[image: image381.wmf]10

 học sinh tham gia IOE cấp tỉnh. Tính số cách lập đội tuyển sao cho có học sinh cả ba khối và có nhiều nhất 
[image: image382.wmf]2

 học sinh khối 10.
A. 
[image: image383.wmf]50.


B. 
[image: image384.wmf]500.


C. 
[image: image385.wmf]502.


D. 
[image: image386.wmf]501.


Lời giải

Câu 34: Đội văn nghệ của một nhà trường gồm 
[image: image387.wmf]4

 học sinh lớp 12A, 
[image: image388.wmf]3

 học sinh lớp 12B và 
[image: image389.wmf]2

 học sinh lớp 12C. Cần chọn ngẫu nhiên 
[image: image390.wmf]5

 học sinh từ đội văn nghệ đó để biểu diễn trong lễ bế giảng. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho lớp nào cũng có học sinh được chọn và có ít nhất 
[image: image391.wmf]2

 học sinh lớp 12A?
A. 
[image: image392.wmf]80.


B. 
[image: image393.wmf]78.


C. 
[image: image394.wmf]76.


D. 
[image: image395.wmf]98.


Lời giải

Câu 35: Một hộp đựng 
[image: image396.wmf]8

 viên bi màu xanh, 
[image: image397.wmf]5

 viên bi đỏ, 
[image: image398.wmf]3

 viên bi màu vàng. Có bao nhiêu cách chọn từ hộp đó ra 
[image: image399.wmf]4

 viên bi sao cho số bi xanh bằng số bi đỏ?
A. 
[image: image400.wmf]280.


B. 
[image: image401.wmf]400.


C. 
[image: image402.wmf]40.


D. 
[image: image403.wmf]1160.


Lời giải

Câu 36: Một hộp bi có 
[image: image404.wmf]5

 viên bi đỏ, 
[image: image405.wmf]3

 viên bi vàng và 
[image: image406.wmf]4

 viên bi xanh. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 
[image: image407.wmf]4

 viên bi trong đó số viên bi đỏ lớn hơn số viên bi vàng.
A. 
[image: image408.wmf]654.


B. 
[image: image409.wmf]275.


C. 
[image: image410.wmf]462.


D. 
[image: image411.wmf]357.


Lời giải

Câu 37: Có 
[image: image412.wmf]5

 tem thư khác nhau và 6 bì thư khác nhau. Từ đó người ta muốn chọn ra 3 tem thư, 3 bì thư và dán 3 tem thư ấy lên 3 bì đã chọn. Hỏi có bao nhiêu cách làm như thế?
A. 
[image: image413.wmf]1000.


B. 
[image: image414.wmf]1200.


C. 
[image: image415.wmf]2000.


D. 
[image: image416.wmf]2200.


Lời giải

Câu 38: Cho 
[image: image417.wmf]10

 câu hỏi, trong đó có 
[image: image418.wmf]4

 câu lý thuyết và 
[image: image419.wmf]6

 câu bài tập, người ta cấu tạo thành các đề thi. Biết rằng trong đề thi phải gồm 
[image: image420.wmf]3

 câu hỏi trong đó có ít nhất 
[image: image421.wmf]1

 câu lý thuyết và 
[image: image422.wmf]1

 câu hỏi bài tập. Hỏi có thể tạo được bao nhiêu đề như trên?

A. 
[image: image423.wmf]69.


B. 
[image: image424.wmf]88.


C. 
[image: image425.wmf]96.


D. 
[image: image426.wmf]100.
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